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BOD5  - Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 200C - đo trong 5 ngày 

BTCT  - Bê tông cốt thép 

BVMT  - Bảo vệ môi trường 

CBCNV - Cán bộ công nhân viên 

CHXHCN - Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa 

COD  - Nhu cầu oxy hóa học 

CTCN  - Chất thải công nghiệp 

CTNH  - Chất thải nguy hại 

CTR  - Chất thải rắn  

DO  - Ôxy hòa tan 

GTVT  - Giao thông Vận tải 

KT-XH  - Kinh tế - xã hội 

PCCC  - Phòng cháy chữa cháy. 

SS  - Chất rắn lơ lửng 

QCVN  - Quy chuẩn Việt Nam 

TMDV            - Thương mại dịch vụ 

TN&MT - Tài nguyên và Môi trường 

UBND  - Ủy Ban Nhân Dân 

XLNT  - Xử lý nước thải 

WHO  - Tổ chức Y tế Thế giới 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1.1. Tên chủ dự án đầu tư: 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình 

- Địa chỉ: Số 5A, Xa lộ Xuyên Á, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Bà Nguyễn Thị Vui; Chức 

vụ: Tổng giám đốc. 

- Điện thoại: (0274) 38964761 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3700148737, đăng kí lần đầu ngày 

13/6/2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 11/01/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thái Bình.  

1.2. Tên dự án đầu tư:  

- Tên dự án đầu tư: “Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ Quảng Trường Xanh”.  

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: phường Đông Hòa và phường Dĩ An, thành phố 

Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Toàn khu đất quy hoạch Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ Quảng Trường Xanh 

tọa lạc tại phường Đông Hòa và phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tứ 

cận tiếp giáp của khu quy hoạch như sau: 

- Phía Bắc giáp: đất dân cư 

- Phía Nam giáp: đường Quốc lộ 1K 

- Phía Tây giáp: đường Truông Tre và kênh tiêu nước Suối Nhum 

- Phía Đông giáp: đất dân cư và đường vào trại heo 2/9 (cũ) 

 

Hình 1. 1. Vị trí khu đất lập điều chỉnh quy hoạch trong phường Đông Hòa  

và phường Dĩ An 
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Hình 1. 2. Vị trí khu đất điều chỉnh quy hoạch 

Tọa độ địa lý các góc của dự án như sau: 

Bảng 1. 1. Tọa độ các góc của dự án  

Số hiệu điểm X (m) Y (m) 

M1 1204212.5 611859.5 

M2 1204819.5 611288.3 

M3 1204924.0 610996.6 

M4 1205138.0 611029.4 

M5 1205125.3 611164.8 

M6 1205414.0 611249.2 

M7 1205396.9 611446.9 

M8 1205017.4 611554.7 

M9 1204355.8 612098.5 

 Các đối tượng tự nhiên, kinh tế - xã hội và các đối tượng khác có khả năng bị 

tác động bởi dự án 
 Khoảng cách đến các trung tâm đô thị, dịch vụ: 

+ Cách trung tâm hành chính, UBND thành phố Dĩ An khoảng 2,1km 

+ Cách UBND phường Dĩ An khoảng 2,4km 

+ Cách UBND phường Đông Hòa khoảng 3,0km 

+ Cách Chợ Xuân Hiệp khoảng 1,3km 

+ Cách Bệnh viện Đa Khoa Hoàn Hảo khoảng 2,6km 

+ Cách Trung tâm y tế thành phố Dĩ An khoảng 4,7km 

 Khoảng cách đến các trường học: 

+ Cách trường mầm non Võ Thị Sáu khoảng 250m 
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+ Cách trường mầm non Bồ Công Anh khoảng 900m 

+ Cách trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm khoảng 400m 

+ Cách trường tiểu học Đông Hòa B khoảng 1,1km 

+ Cách trường Tiểu học Việt Anh 2 khoảng 700m 

+ Cách trường THCS Võ Trường Toản khoảng 200m 

 Khoảng cách đến các khu công nghiệp: 

+ Cách KCN Sóng Thần 1 khoảng 3,8 km 

+ Cách KCN Sóng Thần 2 khoảng 6km 

+ Cách KCN Tân Đông Hiệp A khoảng 3,3 km 

+ Cách KCN Tân Đông Hiệp B khoảng 3,7km 

 Khoảng cách đến các cảng, sân bay, ga 

+ Cách ga Dĩ An khoảng 2,6km 

+ Cách ga Sóng Thần khoảng 4km 

+ Cách cảng Đồng Nai khoảng 8,5km 

+ Cách cảng Sài Gòn khoảng 18km 

+ Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 17,5 km. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

dự án đã được Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường số 611/QĐ-STNMT ngày 22/05/2020 cho dự án “Đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ Quảng Trường Xanh (diện 

tích 415.690m2, tăng quy mô dân số từ 6.500 người lên 20.600 người)” tại phường Đông 

Hòa và phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): dự án phân loại dự án nhóm A theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

Diện tích 

Tổng diện tích khu quy hoạch là 415.690m2 quy mô bao gồm: 

- Tổng diện tích đất ở: 151.635,36 m2 trong đó bao gồm: 

+ Đất ở chia lô: diện tích 139.604,84m2 bao gồm 1.356 ô nhà ở  

+ Đất ở chung cư: diện tích 12.030,52 m2. 

- Tổng diện tích đất thương mại dịch vụ: 61.080,29 m2 bao gồm 4 lô (TM1, TM3, 

TM8, TM9) 

- Khu công viên cây xanh phục vụ nhu cầu giải trí nghỉ ngơi của người dân 

- Đất hạ tầng kỹ thuật  

- Đất giao thông nội bộ và hành lanh kỹ thuật phục vụ lưu thông, thoát hiểm. 

Dân số 

Tổng số dân dự kiến toàn khu vực là 20.600 người trong đó: dân số thường xuyên 

khoảng 10.210 người và 10.390 dân số không thường xuyên. 
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1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

Quá trình hoạt động khi Dự án đi vào vận hành như sau:  

 

Hình 1. 3. Quy trình hoạt động của dự án 

Khi Dự án đi vào giai đoạn vận hành, quá trình sinh sống của người dân cũng như 

hoạt động của các khu thương mại làm phát sinh khí thải (bụi, khí thải từ phương tiện 

giao thông, hoạt động nấu nướng,…), nước thải (nước thải vệ sinh, nước thải từ nhà 

bếp,…), chất thải rắn và chất thải nguy hại. Ngoài ra, một số tác động đến môi trường 

do tiếng ồn, nước mưa chảy tràn,… 

 1.3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

- Khu quy hoạch với tổng diện tích là 415.690m2 bao gồm:  

Tổng diện tích đất ở: 151.635,36 m2 trong đó bao gồm: 

+ Đất ở chia lô: diện tích 139.604,84m2 bao gồm 1.356 ô nhà ở  

+ Khu chung cư thương mại (OCC), diện tích 12.030,52m2, dân số dự kiến 

4.786 người. 

- Khu thương mại dịch vụ: 61.080,29 m2 bao gồm 4 lô (TM1, TM3, TM8, TM9) 

- Khu công viên cây xanh phục vụ nhu cầu giải trí nghỉ ngơi của người dân. 

- Hạ tầng kỹ thuật. 

- Hạ tầng giao thông nội bộ và hành lanh kỹ thuật phục vụ lưu thông, thoát hiểm. 

- Tổng số dân dự kiến toàn khu vực là 20.600 người trong đó: dân số thường xuyên 

khoảng 10.210 người và 10.390 dân số không thường xuyên. 

Hiện trạng quy mô dự án 

- Công trình nhà ở: Hiện trạng khu vực quy hoạch đã xây dựng khoảng 80% trong 

đó tỷ lệ dân cư lấp đầy khoảng 70% với 949 căn hộ tương đương 3.796 dân cư sinh 

sống, hạ tầng khu đô thị (giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, điện,...) đã hoàn 

thành xây dựng 99%. Một số khu đất người dân cho thuê mặt bằng hoặc kinh doanh với 

lượng quán ăn, quán cà phê, ngoài ra còn các các dịch vụ khác như văn phòng mua bán 

bất động sản, tạp hóa, cửa hàng gia dụng,... Khu chung cư hiện nay chưa xây dựng. 

- Công trình thương mại dịch vụ: Hiện trạng khu TM8 (Big C) đã bàn giao cho 

đơn vị thứ cấp và đã được xây dựng với diện tích khu đất 15.462 m2 thu hút khoảng 603 

lượt khách vãng lai/ngày; các khu thương mại khác (TM1, TM3, TM9) chưa được đầu 

tư xây dựng. 

Hoạt động sinh hoạt của các hộ dân 

Hoạt động thương mại dịch vụ Bụi, khí thải, 

CTR sinh hoạt, 

nước thải 

thương mại, 

nước thải sinh 

hoạt, CTNH 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Công ty CP Đầu tư Thái Bình  10 

 

Hình 1. 4. Khu vực quy hoạch hướng nhìn từ đường Truông Tre 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế 

liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 

của dự án đầu tư: 

1.4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu và hóa chất của dự án 

Hoạt động của dự án là đầu tư xây dựng Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ với 

việc  điều chỉnh quy hoạch lại các khu nhà ở, chung cư,... cùng với hạ tầng kỹ thuật 

(giao thông, cấp điện, cấp, thoát nước) hoàn chỉnh. Dự án không có các hoạt động sản 

xuất. Do vậy, dự án không phát sinh nhu cầu về nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất. 

Trong giai đoạn hoạt động dự án sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu để chăm sóc 

cây xanh được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu của dự án  

Stt Nguyên liệu Đơn vị Số lượng Xuất xứ Mục đích 

1 Phân bón cây xanh Tấn/tháng 0,05 Việt Nam Cây xanh 

2 Thuốc trừ sâu lít/tháng 5 Việt Nam Cây xanh, cỏ 

1.4.3. Nhu sử dụng điện  

Nguồn cấp điện vào khu quy hoạch sử dụng nguồn cấp hiện hữu từ lưới điện quốc 

gia qua tuyến dây trung thế 22kV trên đường Quốc lộ 1K ở phía Nam khu quy hoạch. 

Theo tính toán tổng công suất nhu cầu sử dụng diện tại toàn dự án khoảng 31.317,1 kVA 

1.4.4. Nhu cầu sử dụng nước 

Hệ thống cấp nước được lấy từ tuyến ống cấp nước trên đường Truông Tre và 

đường Quốc lộ 1K. 

Nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn hoạt động như sau:  

- Nước dùng cho sinh hoạt: 150 l/ng/ngày; 

- Nước dùng cho công trình thương mại dịch vụ: 3 lít/m2 sàn; 

- Nước dùng cho tưới cây, rửa đường: tính bằng 10% nhu cầu nước sinh hoạt (Qsh); 

- Nước rò rỉ, dự phòng: tính bằng 15% nhu cầu nước sinh hoạt (Qsh); 
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- Với hệ số không điều hoà: Kng = 1,3. 

Nước chữa cháy: Theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, cần phải đảm bảo một 

lượng nước chữa cháy cho khu vực: (qcc= 15l/s) liên tục trong 3 giờ, số đám cháy xảy 

ra đồng thời là 1 đám cháy. 

Bảng 1. 3. Nhu cầu dùng nước cho toàn khu vực quy hoạch 

STT Đối tượng dùng nước 
Tiêu chuẩn cấp 

nước 

Nhu cầu             

hiện tại 

(m3/ngày) 

Khi dự án lấp 

đầy 

(m3/ngày) 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 150lit/người/ngày 

Kng=1,3 

740,2 

(3.796 người) 

1.990,9 

(10.210người) 

2 Nước cấp cho công trình 

thương mại, dịch vụ  3 lít/m2 sàn 
46,4 

(15.462,00 m2) 

1.643,7 

(547.896,21m2) 

3 Nước tưới cây, rửa 

đường 
10% [(1)] 74 199,09 

4 Tổng nhu cầu dùng 

nước 
(1)+(2)+(3) 860,6 3.833,7 

5 Nước rò rỉ, dự phòng 15% [(4)] 129,09 575,1 

6 Công suất mạng lưới (4) + (5) 989,7 4.408,8 

7 Nước cho PCCC 15 lít/s cho mỗi 

đám cháy 
162 162 

Tổng cộng 1.151,7 4.570,8 

1.4.5. Nhu cầu công nhân viên làm việc tại dự án 

Chủ đầu tư đã thành lập Ban quản lý dự án (6 người) để trực tiếp điều hành các hoạt 

động của dự án, bao gồm:  

- Bảo dưỡng, duy tu hệ thống cấp, thoát nước đảm bảo dự án hoạt động bình 

thường. 

- Ký hợp đồng với các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh và 

các dịch vụ khác).  

- Hướng dẫn, tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn. Yêu cầu đơn vị thu 

gom rác lấy rác theo khung giờ quy định. 

Tổ chức quản lý của dự án về môi trường và trong quá trình hoạt động được minh 

họa trong sơ đồ sau: 
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Hình 1. 5. Sơ đồ tổ chức dự án trong giai đoạn hoạt động 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

1.5.1. Các hạng mục chính của dự án 

Dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ Quảng Trường Xanh với tổng diện tích 

là 415.690m2 với quy mô dân số thường xuyên khoảng 10.210 người và 10.390 dân số 

không thường xuyên, cơ cấu sử dụng đất của khu đô thị như sau: 

Bảng 1. 4. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

TT 

Theo ĐTM được phê duyệt Hiện trạng 

Ghi chú 
LOẠI ĐẤT 

DIỆN TÍCH 

(m2) 

TỈ LỆ 

(%) 

DIỆN TÍCH 

(m2) 

A ĐẤT DÂN DỤNG 390.389,92 100,0 390.389,92  

1 Đất ở 151.635,36 38,84 151.635,36  

1.1 
Đất ở chia lô  (1.356 ô 

nhà ở) 
139.604,84 35,76 139.604,84 

Dân cư lấp đầy 949 lô 

đất tương đương 3796 

dân cư sinh sống 

1.2 Đất ở chung cư 12.030,52 3,08 - Chưa xây dựng 

2 Đất thương mại dịch vụ 61.080,29 15,65 15.462 

Khu TM8 đã đi vào hoạt 

động, các khu thương 

mại khác (TM1, TM3, 

TM9) chưa được xây 

dựng 

3 Đất công viên cây xanh 22.223,53 5,69 22.223,53 Đã hoàn thiện 

4 Đất giao thông 155.450,74 39,82 155.450,74 Đã hoàn thiện 

B ĐẤT NGOÀI CƠ CẤU 25.300,08 - 25.300,08 - 

1 
Đất trạm bơm trung 

chuyển 
450,08 - 450,08 

- 

Chủ dự án 

Ban quản lý dự án 

Phụ trách môi trường 
Phụ trách quản lý xây 

dựng, hạ tầng, bảo trì  
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TT 

Theo ĐTM được phê duyệt Hiện trạng 

Ghi chú 
LOẠI ĐẤT 

DIỆN TÍCH 

(m2) 

TỈ LỆ 

(%) 

DIỆN TÍCH 

(m2) 

2 
Đất khác (Chùa, mồ 

mả) 
6.384,00 - 6.384,00 

- 

3 
Đất cây xanh thuộc 

hành lang bảo vệ suối 
16.351,00 - 16.351,00 

- 

4 ĐẤT HLBV QL1K 2.115 - 2.115 - 

 TỔNG CỘNG 415.690,0 - 415.690,0 415.690,0 

Nguồn: Công ty CP Đầu tư Thái Bình 

Các hạng mục chính của khu quy hoạch như sau: 

Đất ở 

Tổng diện tích đất ở: 151.635,36 m2, trong đó bao gồm đất ở chia lô và đất ở chung 

cư. Tổng quy mô dân số dự kiến đất ở khoảng 10.210 người, quy mô dân số dự kiến của 

từng nhóm đất ở như sau: 

Đất ở chia lô 

- Tổng diện tích đất ở chia lô: 139.604,84m2. 

- Chỉ tiêu: 04 người/căn nhà. 

- Số căn nhà: 1.356 căn. 

- Dân cư dự kiến: 1.356 * 4 = 5.424 người. 

- Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy khoảng 70% với 949 căn hộ tương đương 3.796 dân cư 

sinh sống. 

Đất ở chung cư 

- Tổng diện tích đất ở chung cư: 12.030,52 m2. 

Bảng 1. 5. Bảng dự báo dân số lô đất ở chung cư 

STT 

TÊN 

LÔ 

ĐẤT 

DIỆN 

TÍCH 

LÔ ĐẤT 

(m2) 

MĐXD TỐI ĐA 

(%) 

TẦNG 

CAO 

TỐI ĐA 

(tầng) 

DIỆN 

TÍCH 

SÀN SỬ 

DỤNG 

CHỈ TIÊU 

SỬ DỤNG 

(m2/người) 

DÂN 

SỐ DỰ 

BÁO 

1 OCC 12.030,52 

Áp dụng riêng đối 

với phần đế và 

phần tháp công 

trình 

40 129.387,04   4.786 

Phần đế 

≤16m  
64,49 3-5 tầng 15.129,04 70,00 216 

Phần 

tháp 

≤129m  

39,49 ≤37 tầng 114.258,00 25,00 4.570 

- Chỉ tiêu thiết kế không bao gồm dân cư vãng lai 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Công ty CP Đầu tư Thái Bình  14 

- Dân số dự kiến: 4.786 người, 

- Học sinh mầm non: 230 trẻ với 1.800 m2 diện tích sàn. 

- Hiện nay, khu chung cư chưa được xây dựng. 

Đất thương mại dịch vụ: 

- Tổng diện tích đất thương mại dịch vụ: 61.080,29m2. 

Bảng 1. 6. Bảng dự báo dân số từng lô đất thương mại dịch vụ 

STT 

TÊN 

LÔ 

ĐẤT 

DIỆN 

TÍCH 

LÔ ĐẤT 

(m2) 

MĐXD TỐI ĐA (%) 

TẦNG 

CAO TỐI 

ĐA (tầng) 

DIỆN 

TÍCH 

SÀN SỬ 

DỤNG 

CHỈ TIÊU 

SỬ DỤNG 

(m2/người) 

DÂN 

SỐ 

DỰ 

BÁO 

1 TM1 31.137,21 

Áp dụng riêng đối với 

phần đế và phần tháp công 

trình 

40 344.511,43   6.662 

Phần đế ≤16m  65,68 3-5 tầng 39.879,29 70,00 570 

Phần tháp ≤129m  40,68 ≤37 tầng 304.632,14 50,00 6.093 

2 TM3 12.985,62 

Áp dụng riêng đối với 

phần đế và phần tháp công 

trình 

40 155.730,05   3.014 

Phần đế ≤16m  69,25 3-5 tầng 17.535,46 70,00 251 

Phần tháp ≤129m  44,25 ≤37 tầng 138.194,59 50,00 2.764 

3 TM8 15.462,00 60 

           

7,00  42.211,26 70,00 603 

4 TM9 1.495,46 80,00 

           

7,00  5.443,47 70,00 78 

  TỔNG 61.080,29     547.896,21   10.358 

- Chỉ tiêu thiết kế không bao gồm dân cư vãng lai. 

- Dân số dự kiến đất thương mại dịch vụ: 10.358 người. 

- Hiện trạng khu TM8 (Big C) đã bàn giao cho đơn vị thứ cấp và đã được xây dựng 

với diện tích khu đất 15.462 m2 thu hút khoảng 603 lượt khách vãng lai/ngày; các 

khu thương mại khác (TM1, TM3, TM9) chưa xây dựng. 

 

 

Hình 1. 6.  Công trình nhà ở hiện hữu 
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Hình 1. 7.  TM8 (Big C) đã bàn giao cho đơn vị thứ cấp và đã được xây dựng 

1.5.2. Các hạng mục phụ trợ của dự án 

a. Hệ thống giao thông 

Giao thông đối ngoại 

Khu vực quy hoạch tiếp giáp với các tuyến đường đối ngoại gồm: 

- Phía Nam tiếp giáp với Quốc lộ 1K có lộ giới 54m, Quốc lộ 1K là tuyến giao 

thông quan trọng đấu nối dự án với khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam như TP.HCM 

và các thành phố Biên Hòa, Nhơn Trạch, Vũng Tàu … 

- Phía Tây tiếp giáp với đường Truông tre có lộ giới 25m, tuyến đường này là tuyến 

đường chính đấu nối dự án với trung tâm Thành phố Dĩ An, với các khu công nghiệp 

trọng điểm trên địa bàn như khu Công nghiệp Sóng Thần, KCN Việt Nam- Singapore, 

và các khu dân cư tập trung trên địa bàn. 

Giao thông đối nội 

Hệ thống đường giao thông nội bộ bên trong khu đất quy hoạch đã được đầu tư 

xây dựng hoàn chỉnh. Kết cấu mặt đường bê tông nhựa nóng, bó vỉa đúc bằng bê tông, 

vỉa hè lót gạch tự chèn. Tất cả các tuyến đường nội bộ đều được trồng cây xanh 2 bên 

đường. 

Hệ thống giao thông đối nội của khu vực được thiết kế hoàn chỉnh, kết nối với 

nhau một cách liên hoàn. Đường GS 01 là đường trục chính nội bộ, có nhiệm vụ kết nối 

với các tuyến đường nội bộ với nhau và kết nối ra hai tuyến giao thông đối ngoại. Bán 

kính cong tại các giao lộ biến thiên từ từ 8 - 60m, vạc góc các tuyến đường nội bộ từ 4 

– 5m. 

 Đường GS 01 (đoạn từ đường Quốc lộ 1K đến GS 05) có lộ giới 33m, lòng đường 

rộng 23,5m, vỉa hè rộng 4,75m mỗi bên. 

 Đường GS 01 (đoạn từ GS 05 đến GS 14) có lộ giới 33m, lòng đường rộng 17m, 

dải phân cách giữa rộng 6,5m, vỉa hè rộng 4,75m mỗi bên. 

 Đường GS 01 (đoạn từ GS 24 đến GS 15) có lộ giới 35,5m, lòng đường rộng 

17m, dải phân cách giữa rộng 6,5m, vỉa hè rộng 6m mỗi bên. 

 Đường GS 01 (đoạn từ GS 15 đến GS 16) có lộ giới 34,25m, lòng đường rộng 

17m, dải phân cách giữa rộng 6,5m, vỉa hè trái rộng 6m, vỉa hè phải rộng 4,75m. 
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 Đường GS 01 (đoạn từ GS 16 đến đường Truông Tre) có lộ giới 34,25m, lòng 

đường rộng 23,5m, vỉa hè trái rộng 6m, vỉa hè phải rộng 4,75m. 

 Đường GS 02 có lộ giới 15m, lòng đường rộng 8m, vỉa hè rộng 3,5m mỗi bên. 

 Đường GS 03 có lộ giới 11,5m, lòng đường rộng 8m, vỉa hè phải rộng 3,5m. 

 Đường GS 04 có lộ giới 14m, lòng đường rộng 8m, vỉa hè rộng 3m mỗi bên. 

 Đường GS 05 có lộ giới 20,5m, lòng đường rộng 12m, vỉa hè trái rộng 3,5m, vỉa 

hè phải rộng 5m. 

 Đường GS 06 có lộ giới 15m, lòng đường rộng 8m, vỉa hè rộng 3,5m mỗi bên. 

 Đường GS 07 có lộ giới 13m, lòng đường rộng 7m, vỉa hè rộng 3m mỗi bên. 

 Đường GS 08 có lộ giới 13m, lòng đường rộng 7m, vỉa hè rộng 3m mỗi bên. 

 Đường GS 09 có lộ giới 14m, lòng đường rộng 8m, vỉa hè rộng 3m mỗi bên. 

 Đường GS 10 có lộ giới 21m, lòng đường rộng 12m, vỉa hè rộng 4,5m mỗi bên. 

 Đường GS 11 có lộ giới 13m, lòng đường rộng 7m, vỉa hè rộng 3m mỗi bên. 

 Đường GS 12 có lộ giới 13m, lòng đường rộng 7m, vỉa hè rộng 3m mỗi bên. 

 Đường GS 13 có lộ giới 13m, lòng đường rộng 7m, vỉa hè rộng 3m mỗi bên. 

 Đường GS 14 (đoạn từ GS 18 định hướng kết nối đường Võ Thị Sáu) có lộ giới 

22,5m, lòng đường rộng 14m, vỉa hè trái rộng 5m, vỉa hè phải rộng 3.5m 

 Đường GS 14 (đoạn từ GS 23 đến GS 10) có lộ giới 16m, lòng đường rộng 9m, 

vỉa hè rộng 3,5m mỗi bên. 

 Đường GS 15 (đoạn từ GS 20 đến GS 17) có lộ giới 14m, lòng đường rộng 9m, 

vỉa hè phải rộng 5m. 

 Đường GS 15 (đoạn từ GS 17 đến GS 01) có lộ giới 17,5m, lòng đường rộng 9m, 

vỉa hè trái rộng 3,5m, vỉa hè phải rộng 5m. 

 Đường GS 15 (đoạn từ GS 01 đến GS 26) có lộ giới 19m, lòng đường rộng 9m, 

vỉa hè rộng 5m mỗi bên. 

 Đường GS 15 (đoạn từ GS 18 đến GS 26) có lộ giới 9m, lòng đường rộng 9m. 

 Đường GS 16 (đoạn từ GS 01 đến GS 26) có lộ giới 20m, lòng đường rộng 10m, 

vỉa hè rộng 5m mỗi bên. 

 Đường GS 16 (đoạn từ GS 26 đến GS 18) có lộ giới 10m, lòng đường rộng 10m. 

 Đường GS 17 có lộ giới 14m, lòng đường rộng 8m, vỉa hè rộng 3m mỗi bên. 

 Đường GS 18 (đoạn từ đường Truông Tre đến GS 16) có lộ giới 10,2m, lòng 

đường rộng 7,2m, vỉa hè trái rộng 3m. 

 Đường GS 18 (đoạn từ GS 16 đến GS 24) có lộ giới 11m, lòng đường rộng 8m, 

vỉa hè trái rộng 3m. 

 Đường GS 18 (đoạn từ GS 24 đến GS 14) có lộ giới 15,5m, lòng đường rộng 

12m, vỉa hè trái rộng 3,5m. 

 Đường GS 20 (đoạn từ GS 24 đến GS 23) có lộ giới 23m, lòng đường rộng 14m, 

vỉa hè trái rộng 4m, vỉa hè phải rộng 5m. 

 Đường GS 20 (đoạn từ GS 24 đến GS 15) có lộ giới 19m, lòng đường rộng 10,5m, 

vỉa hè trái rộng 3,5m, vỉa hè phải rộng 5m. 

 Đường GS 21 có lộ giới 12m, lòng đường rộng 8m, vỉa hè trái rộng 4m. 

 Đường GS 22 (đoạn từ GS 20 đến GS 27; GS 29 đến GS 28; GS 21 đến GS 20) 

có lộ giới 16m, lòng đường rộng 8m, vỉa hè rộng 4m mỗi bên. 

 Đường GS 22 (đoạn từ GS 30 đến GS 21) có lộ giới 12m, lòng đường rộng 8m, 

vỉa hè trái rộng 4m. 
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 Đường GS 22 (đoạn từ GS 27 đến GS 31) có lộ giới 12m, lòng đường rộng 8m, 

vỉa hè phải rộng 4m. 

 Đường GS 23 (đoạn từ GS 15 đến GS 20) có lộ giới 18m, lòng đường rộng 8m, 

vỉa hè rộng 5m mỗi bên. 

 Đường GS 23 (đoạn từ GS 20 đến GS 14) có lộ giới 23m, lòng đường rộng 14m, 

vỉa hè trái rộng 4m, vỉa hè phải rộng 5m. 

 Đường GS 24 có lộ giới 23m, lòng đường rộng 14m, vỉa hè trái rộng 4m, vỉa hè 

phải rộng 5m. 

 Đường GS 25 có lộ giới 15m, lòng đường rộng 7m, vỉa hè rộng 4m mỗi bên. 

 Đường GS 26 có lộ giới 11m, lòng đường rộng 7m, vỉa hè phải rộng 4m. 

 Đường GS 27 có lộ giới 12m, lòng đường rộng 8m, vỉa hè trái rộng 4m. 

 Đường GS 28 (đoạn từ GS 20 đến GS 21) có lộ giới 16m, lòng đường rộng 8m, 

vỉa hè rộng 4m mỗi bên. 

 Đường GS 28 (đoạn từ GS 21 đến GS 22) có lộ giới 12m, lòng đường rộng 8m, 

vỉa hè phải rộng 4m. 

 Đường GS 29 (đoạn từ GS 20 đến GS 27) có lộ giới 16m, lòng đường rộng 8m, 

vỉa hè rộng 4m mỗi bên. 

 Đường GS 29 (đoạn từ GS 27 đến GS 22) có lộ giới 12m, lòng đường rộng 8m, 

vỉa hè trái rộng 4m. 

 Đường GS 30 có lộ giới 11m, lòng đường rộng 7m, vỉa hè phải rộng 4m. 

 Đường GS 31 có lộ giới 11m, lòng đường rộng 7m, vỉa hè phải rộng 4m. 

    

  

Hình 1. 8. Đường giao thông nội bộ tại khu vực dự án 

b. Hệ thống cây xanh, thảm cỏ 

Diện tích công viên, cây xanh tại Dự án là 22.223,53 m2 để trồng cỏ và cây xanh 

nhằm tạo cảnh quan, điều hòa không khí. Hệ thống cây xanh thảm cỏ được bố trí quanh 

các công trình chính, công viên và dọc các tuyến đường giao thông. Chủ đầu tư đã hoàn 

chỉnh hệ thống cay xanh thảm cỏ với diện tích quy định, đảm bảo theo Quy chuẩn xây 

dựng Việt Nam QCXDVN 01:2021/BXD. 

Cây xanh trồng tại Khu Đô thị - Thương mại – Dịch vụ Quảng Trường Xanh đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

 Cây xanh trồng trên vỉa hè phải lắp bó vỉa xung quanh để bảo vệ gốc cây. 

 Cây trồng trên đường phố có đường kính cổ rễ > 6cm, cao > 3m và phải được 

chống giữ chắc chắn, ngay thẳng. 
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 Trồng bổ sung cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường khu vực phía Bắc dự án theo 

phương án điều chỉnh quy hoạch. Các cây đã trồng được giữ nguyên theo hiện 

trạng. 

 Chủng loại cây được trồng là cây sao đen, cây cau,… 

  

Hình 1. 9. Cây xanh khu vực dự án 

c. Hệ thống đường ống cấp nước 

Trong khu quy hoạch đã được đầu tư xây dựng hệ thống đường ống cấp nước sinh 

hoạt và hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy ngoài nhà. Hệ thống cấp nước được đấu 

nối vào tuyến ống cấp nước trên đường Truông Tre và đường Quốc lộ 1K. Khối lượng 

hệ thống cấp nước như sau: 

Bảng 1. 7. Bảng tổng hợp khối lượng cấp nước 

Stt Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống nhựa uPVC Þ168 m 1.323 

2 Ống nhựa uPVC Þ114 m 5.056 

3 Ống nhựa uPVC Þ90 m 1.048 

4 Ống nhựa uPVC Þ60 m 4.343 

5 Ống nhựa uPVC Þ34 m 60 

6 Trụ cứu hoả D150 bộ 21 

d. Hệ thống nguồn, lưới điện, chiếu sáng 

Trong khu đất quy hoạch đã được đầu tư xây dựng hệ thống cáp điện trung, hạ thế 

và hệ thống chiếu sáng hoàn chỉnh. Hệ thống đang đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu dùng 

điện trong khu. 

Nguồn cấp điện vào khu quy hoạch được lấy từ nguồn lưới điện quốc gia qua tuyến 

dây trung thế 22kV trên đường Quốc lộ 1k ở phía Nam.  

Hệ thống cấp điện trung thế được thiết kế đi nổi trên các trụ BTLT cao 12m. Các 

tuyến cáp trung thế sử dụng cáp nhôm lõi thép có vỏ bọc cách điện. 

Hệ thống cấp điện hạ thế được thiết kế đi ngầm toàn bộ, cáp điện được luồn trong 

ống uPVC đặt trong mương cáp. Hệ thống sử dụng cáp nhôm theo tiêu chuẩn lưới điện 

hạ thế ngầm. 
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Hệ thống cáp điện chiếu sáng được thiết kế đi ngầm trong ống nhựa uPVC, các trụ 

đèn chiếu sáng được bố trí 2 bên đường đối với đường GS1 và 1 bên đường đối với các 

tuyến đường còn lại, đèn chiếu sáng sử dụng đèn cao áp sodium công suất 250W/bóng. 

 

Hình 1. 10. Hệ thống đèn chiếu sáng tại khu quy hoạch 

e. Hiện trạng hệ thống thông tin liên lạc 

Trong khu đất quy hoạch đã được đầu tư xây dựng hệ thống thông tin liên lạc hoàn 

chỉnh, hệ thống cáp thông tin hiện hữu đang đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng các dịch 

vụ viễn thông trong khu. 

Nguồn cung cấp thông tin liên lạc cho khu quy hoạch được lấy từ tuyến cáp thông 

tin trên đường quốc lộ 1K. 

Hệ thống thông tin hiện hữu được thiết kế đi ngầm trong mương cáp. Cáp thông tin 

sử dụng toàn bộ là cáp quang tốc độ cao. 
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Dự án Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ Quảng Trường Xanh thuộc phường 

Đông Hòa và phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã được UBND tỉnh 

Bình Dương phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại quyết định số 

215/QĐ-UBND ngày 21/01/2020. Vị trí của khu đô thị tiếp giáp với trục đường Quốc 

lộ 1K gần các KCN Sóng Thần 1, 2, các trường tiểu học, trung học,… rất thuận tiện cho 

nhu cầu sinh hoạt và làm việc của người dân khi dự án đi vào hoạt động.  

Ngoài ra, Dự án “Khu Đô thị – Thương mại – Dịch vụ Quảng Trường Xanh” được 

Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường số 611/QĐ-STNMT ngày 22/05/2020. Dự án được Công ty CP Nước Môi trường 

Bình Dương cho phép đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại văn bản số 

số 61/BQLDA.NTDM ngày 11/06/2018 và biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành 

công trình thi công đấu nối nước thải sinh hoạt cho dự án Khu dân cư Greensquare – 

Đông Hòa ngày 09/03/2022 giữa công ty CP Đầu tư Thái Bình và Chi nhánh nước thải 

Dĩ An. Độ cao xây dựng của Dự án được Cục tác chiến chấp thuận độ cao tĩnh không 

xây dựng công trình tại văn bản số 504/TC-QC ngày 03/10/2019. 

- Vị trí dự án phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Dĩ An được 

phê duyệt tại Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 06/04/2022: Hiện trạng sử dụng đất 

là đất ở đô thị (ODT).  

- Địa điểm thực hiện dự án phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tại 

Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực 

hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia tại Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 

21/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 1354/QĐ-UBND ngày 24/05/2021 

về Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Bình Dương giai 

đoạn 2021- 2025. 

Như vậy, dự án đầu tư là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch bảo vệ môi trường 

quốc gia, quy hoạch tỉnh Bình Dương và quy hoạch của địa phương.  

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

2.2.1. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thoát nước mưa  

Hiện nay dự án đã có hạ tầng tiêu thoát nước mưa hoàn chỉnh. Chủ đầu tư đã đầu 

tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên tất cả các tuyến đường. Hệ thống sử dụng 

cống tròn BTCT có đường kính D400 - D1200. Cống thoát nước được bố trí 2 bên các 

tuyến đường trong khu. 

Toàn bộ nước mưa của khu vực được đổ vào hệ thống kênh hộp tiêu nước suối 

Nhum tiếp giáp phía Tây Dự án, trong đó nước mưa của khu vực tiếp giáp QL1K thuộc 

Dự án được thu gom bởi hệ thống thoát nước mưa trên QL1K và sau đó chảy ra kênh 

hộp tiêu nước suối Nhum, nguồn tiếp nhận nước mưa sau cùng của toàn dự án là sông 

Đồng Nai. 
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 Kênh hộp tiêu nước suối Nhum có thông số thiết kế LxBxB = 3,0 x 3,0 x 2,5m, thuộc 

dự án hệ thống thoát nước Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp đã được UBND 

tỉnh Bình Dương phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công tại quyết định số 

4104/QĐ-UBND ngày 29/08/2005 và được Sở Nông nghiệp – PTNT tiến hành khởi 

công xây dựng vào tháng 12/2008. Hiện nay, công trình đã được đưa vào sử dụng với 

khả năng đảm bảo tiêu thoát khoảng 604.800 m3/ngày đêm, đủ đáp ứng lượng nước mưa 

chảy tràn từ dự án với lưu lượng khoảng 395.107,2 m3/ngày đêm. 

2.2.2. Sự phù hợp của dự án đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải của khu vực 

Tổng lượng nước thải phát sinh khi dự án lấp đầy khoảng 3.634,7 m3/ngày.đêm 

hiện nay lượng nước thải phát sinh khoảng 786,6 m3/ngày.đêm. Nước thải được thu gom 

toàn bộ bởi đường ống D300-600 về trạm bơm nước thải P1-2 của khu vực với công 

suất bơm 200l/s (khoảng 17.280 m3/ngày). Lưu lượng tiếp nhận nước thải của trạm bơm 

hiện nay khoảng 9.600 m3/ngày.đêm. Do đó, trạm bơm đủ đáp ứng thu gom nước thải 

phát sinh khi dự án lấp đầy. 

Nước thải thu gom ở trạm bơm P1-2 được thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập 

trung Dĩ An để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung thành phố Dĩ An được xây dựng tại phường Tân Đông Hiệp thuộc thành 

phố Dĩ An, cạnh rạch Cái Cầu đang vận hành với công suất xử lý 20.000 m³/ ngày.đêm. 

Hiện nay, nhà máy đang tiếp nhận khoảng 8.500 m3/ngày.đêm. Do vậy, nhà máy xử lý 

đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án khi lấp đầy 

(khoảng 3.634,7 m3/ngày.đêm). Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 14: 

2008/BTNMT, cột A (K=1) trước khi thải vào rạch Cái Cầu, sau đó chảy ra sông Đồng 

Nai. 
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Công nghệ xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải tập trung thành phố Dĩ 

An như hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống XNLT Dĩ An, tham khảo kết 

quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý từ giám sát định kỳ, kết quả như sau: 

 

 

 

 

Bể tiếp nhận/Song chắn rác 

Trạm bơm 

Nước thải từ  

mạng lưới thu gom 

Nhà đầu vào 

(Bể lắng cát thổi khí) 

Bể phản ứng theo mẻ 

cải tiến ASBR 

Bể khử trùng UV 

Rạch Cái Cầu 

Thiết bị rửa và nén rác RÁC 

Bể cô đặc bùn 

BÙN 

Nhà vắt bùn 

Hồ ổn định 

BÙN 

RÁC 

Nhà khử mùi 

Tách nước 

San lấp  

KHÍ 

KHÍ 
KHÍ 

Hồ đo online. Thông số đầu ra 

truyền về Sở TN&MT 
Xí nghiệp xử 

lý chất thải 

Xí nghiệp xử 

lý chất thải 
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Bảng 2.1 Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý  

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
08/03/2021 18/03/2022 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(A) 

1 Dầu mỡ động, thực vật mg/L < 0,1 (**) < 0,3 (**) 10 

2 
Phosphat (PO4 3- tính 

theo P) 
mg/L 1,27 1,24 6 

3 
Amoni (NH4

+ tính theo 

N) 
mg/L 0,14 0,35 5 

4 
Nhu cầu oxy sinh hóa sau 

5 ngày (BOD5) 

mgO2/

L 
5 7 30 

5 Coliform 

MPN/ 

100 

mL 

750 230 3.000 

6 Xác định pH - 6,8 7,1 5-9 

7 
Tổng chất rắn lơ lửng 

_(TSS). 
mg/L 5 7 50 

8 Nitrat (NO3 - tính theo N) mg/L 1,4 2,1 30 

9 
Tổng chất rắn hòa tan 

(TDS) 
mg/L 272 187 500 

10 Sunfua (S2-) mg/L < 0,002 (**) 0,005 1 

11 
Chất hoạt động bề mặt 

(a) 
mg/L < 0,05 (**) 0,43   5 

Nhận xét: 

Từ kết quả trên có thể thấy hoạt động xử lý nước thải của HTXLNT hoạt động 

hiệu quả, tất cả các chỉ tiêu đo đạc và phân tích đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt QCVN 14: 2008/BTNMT, cột A (K=1) trước khi thải ra nguồn tiếp 

nhận là rạch Cái Cầu, sau đó chảy ra sông Đồng Nai. 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 

trường và hiện nay không thay đổi.  
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế riêng với hệ thống thoát nước thải. 

Dự án đã xây dựng hạ tầng tiêu thoát nước mưa hoàn chỉnh. Chủ đầu tư đã đầu 

tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa trên tất cả các tuyến đường. Cống thoát nước 

mưa được bố trí hai bên vỉa hè, sử dụng cống tròn bê tông cốt thép có đường kính 

D400-D1200. Các đoạn cống đặt trên vỉa hè dùng cống BTLT H10, các đoạn cống 

băng đường sử dụng cống BTLT H30 chịu tải trọng cao để hạn chế ảnh hưởng của xe 

cộ lưu thông bên trên. 

Khoảng cách trung bình giữa các giếng thu là 30m. Bố trí giếng thăm tại các vị 

trí đổi hướng và tại các vị trí đấu nối. Giếng thu, giếng thăm được xây dựng bằng 

BTCT có nhiệm vụ thu nước mặt và đấu nối với hệ thống thoát nước mưa bên trong 

công trình. 

Nối cống theo nguyên tắc nối ngang đỉnh cống. 

Tất cả các miệng thu nước mưa đều phải có song chắn rác. 

Toàn bộ nước mưa của khu vực được đổ vào hệ thống kênh hộp tiêu nước suối 

Nhum tiếp giáp phía Tây Dự án, trong đó nước mưa của khu vực tiếp giáp QL1K thuộc 

Dự án được thu gom bởi hệ thống thoát nước mưa trên QL1K và sau đó chảy ra kênh 

hộp tiêu nước suối Nhum, nguồn tiếp nhận nước mưa sau cùng của toàn dự án là sông 

Đồng Nai. 

 Kênh hộp tiêu nước suối Nhum có thông số thiết kế LxBxB = 3,0 x 3,0 x 2,5m,  

thuộc dự án hệ thống thoát nước Dĩ An và khu công nghiệp Tân Đông Hiệp đã được 

UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật – bản vẽ thi công tại quyết 

định số 4104/QĐ-UBND ngày 29/08/2005 được Sở Nông nghiệp – PTNT tiến hành 

khởi công xây dựng vào tháng 12/2008 và hiện nay đã được đưa vào sử dụng. 

Phương thức thoát nước mưa: tự chảy. 

Sơ đồ hệ thống thoát nước mưa như sau:  

 

Hình 3. 1.  Sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa 

Bảng 3. 1. Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước mưa 

STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

1 Cống BTCT D400 m 4.174 

Nước mưa trên mái của 

các công trình (nhà ở, 

thương mại) và nước 

mưa chảy tràn trên các 

tuyến đường. 

Hệ thống thoát nước 

mưa của Khu đô thị 
Suối Nhum 
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STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

2 Cống BTCT D500 m 2.175  

3 Cống BTCT D600 m 3.074 

4 Cống BTCT D800 m 1.011 

5 Cống BTCT D1000 m 874 

6 Cống BTCT D1200 m 715 

7 Hố ga thoát nước mưa Cái 515 

- Toàn bộ nước mưa của khu dự án sẽ được thu gom bằng hệ thống cống ngầm 

BTCT sau đó thoát vào tuyến cống hộp thoát nước suối Nhum nằm ở phía Tây dự án 

qua 11 vị trí cửa xả nước.  

 (Bản vẽ hệ thống thoát nước mưa đính kèm tại phụ lục báo cáo) 

  

Hình 3. 2.  Hệ thống thoát nước mưa tại Dự án 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải:  

Hệ thống thoát nước thải của khu dự án được thiết kế tách riêng hoàn toàn với hệ 

thống thoát nước mưa. 

- Nước thải phát sinh hiện hữu từ dự án là nước thải sinh hoạt các khu nhà ở liền 

kề và khu thương mại TM8: 

+ Nước thải phát sinh từ khu nhà ở liền kề: Hệ thống thu gom nước thải trong nhà 

được người dân tự xây dựng sử dụng đường ống PVC với kích thước khoảng Ø49 đến 

Ø140 và được thu gom về hố ga thu gom, thoát nước trước công trình. Cống thoát nước 

thải từ nhà dân đấu nối vào hố ga thoát nước thải là cống uPVC có đường kính Ø114. 

+ Nước thải phát sinh từ khu thương mại TM08, nước thải phát sinh được thu gom 

và xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại và bể tách dầu. Đơn vị thứ cấp quản lý công trình sẽ tiến 
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hành thực hiện hồ sơ môi trường phù hợp và trình bày phương án thu gom nước thải bên 

trong công trình cụ thể. 

- Đối với nước thải phát sinh từ khu chung cư, các khu thương mại dự kiến xây 

dựng. 

+ Nước thải phát sinh từ căn hộ khu chung cư: Nước thải từ bệ xí, âu tiểu theo 

đường ống PVC với kích thước DN125 về bể từ hoại. Nước thải từ khu vực bếp, chậu 

rửa lavabor và tắm giặt từ trong khu nhà ở, các căn hộ sẽ theo hệ thống đường ống trục 

đứng DN100 về hệ thống bẫy rác gạn tách dầu mỡ. Nước thải từ hoạt động rửa tay, 

lavabo: được thu gom bằng đường ống PVC có đường kính DN40 đến DN125. Nước 

thải sau đó được thu gom về hố ga thu gom, thoát nước trước công trình. 

+ Nước thải phát sinh từ các khu thương mại: Nước thải từ bệ xí, âu tiểu sẽ theo hệ 

thống đường ống PVC DN150-D200 dẫn vào bể tự hoại. Nước thải từ hoạt động rửa tay, 

lavabo: được thu gom bằng đường ống PVC có đường kính DN150-D200. Nước thải từ 

nhà bếp: được thu gom bằng đường ống PVC có đường kính DN150-D200 thu gom về 

bể tách dầu mỡ để xử lý sơ bộ. Nước thải sau đó được thu gom về hố ga thu gom, thoát 

nước trước công trình. 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải:  

Hiện nay, khu vực dự án đã hoàn thiện hệ thống thu gom nước thải. Toàn bộ nước 

thải phát sinh trong khu vực được thu gom bằng hệ thống cống BTCT có đường kính 

D300 và D600. 

Cống thoát nước thải được bố trí trên hè các tuyến đường theo nguyên tắc tự chảy, 

đối với hệ thống cống làm mới sử dụng cống bê tông cốt thép đúc sẵn có đường kính 

D300 và D600. 

Các đoạn cống đặt trên vỉa hè dùng cống bê tông ly tâm H-vh, các đoạn cống băng 

đường sử dụng cống bê tông ly tâm H30 chịu tải trọng cao để hạn chế ảnh hưởng của xe 

cộ lưu thông bên trên. 

Độ dốc tối thiểu của cống là 1/D, đảm bảo khả năng tự chảy và tự làm sạch. 

Nối cống theo nguyên tắc nối ngang đỉnh cống. Khoảng cách trung bình giữa các 

hố ga khoảng từ 20 đến 25m. Bố trí hố ga tại các vị trí đổi hướng và tại các vị trí đấu 

nối. Hố ga được xây dựng bằng BTCT có nhiệm vụ thu gom nước thải và đấu nối với 

hệ thống thoát nước thải bên trong công trình.  

Hệ thống thoát nước thải khu vực được lắp đặt cụ thể như sau:  

+ Hệ thống thu gom nước thải hạ tầng từ các khu nhà ở được lắp đặt hệ thống 

đường ống BTCT với với kích thước D300 sau đó dẫn ra đường ống thu gom chung của 

toàn bộ Dự án có kích thước D600 trên đường GS03. 

 + Đối với các khu thương mại (TM1, TM3, TM9) hệ thống thu gom nước thải hạ 

tầng đường ống BTCT với với kích thước D300 trên đường GS01 sau đó dẫn ra đường 

ống thu gom chung của toàn bộ Dự án trên đường GS03 với đường ống BTCT với kích 

thước D600.  
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+ Đối với khu thương mại TM8 hiện hữu, vẫn giữ nguyên hiện trạng thu gom nước 

thải về trạm bơm bởi đường ống BTCT với kích thước D300 trên đường GS05 sau đó 

dẫn vào đường ống thu gom chung BTCT D600 trên đường GS03. 

+ Khu vực chung cư, nước thải phát sinh được đưa đến trạm bơm bởi đường ống 

uPVC D300 vào hố ga chờ sẵn trên đường GS05 và đấu nối vào hố ga trước trạm bơm 

trên đường GS03. 

Bảng 3. 2. Thống kê khối lượng hệ thống thoát nước thải 

STT Hạng mục Đơn vị tính Khối lượng 

1 Ống BTCT D300 m 9.067 

2 Ống BTCT D600 m 768 

3 Hố ga nước thải Hố 680 

3.1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Phương thức xả thải: tự chảy; 

Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày; 

Nước thải của dự án được đấu nối về trạm bơm P1-2 của khu vực thuộc quản lý 

của Công ty Cổ phần Nước và Môi Trường Bình Dương để bơm toàn bộ nước thải 

phát sinh về Nhà máy XLNT thành phố Dĩ An để xử lý đạt quy chuẩn theo quy định 

trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. Các vị trí đấu nối nước thải của Dự án trên đường 

GS03 vào trạm bơm có tọa độ như sau:  

Bảng 3. 3. Vị trí thoát nước thải của Dự án 

Vị trí X (m) Y (m) 

Vị trí 1  1204319.8 611785.9 

Vị trí 2  1204333.2 611767.5 

Vị trí 3  1204469.7 611632.2 

Vị trí 4 1204725.5 611405.9 

Trạm bơm nước thải P1-2 của khu vực với công suất bơm 200l/s (khoảng 17.280 

m3/ngày). Lưu lượng tiếp nhận nước thải của trạm bơm hiện nay khoảng 9.600 

m3/ngày.đêm (khoảng 400 m3/h). Do đó, trạm bơm đủ đáp ứng thu gom nước thải phát 

sinh khi dự án lấp đầy khoảng 3.634,7 m3/ngày.đêm.  

Nước thải thu gom ở trạm bơm P1-2 được thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập 

trung Dĩ An để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. Nhà máy xử lý nước 

thải tập trung thành phố Dĩ An đang vận hành với công suất xử lý 20.000 m³/ ngày.đêm. 

Hiện nay, nhà máy đang tiếp nhận khoảng 8.500 m3/ngày.đêm. Do vậy, nhà máy xử lý 

đảm bảo đủ khả năng tiếp nhận xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại dự án khi lấp đầy 

(khoảng 3.634,7 m3/ngày.đêm). Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 14: 

2008/BTNMT, cột A (K=1) trước khi thải vào rạch Cái Cầu, sau đó chảy ra sông Đồng 

Nai.  

Để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống XNLT Dĩ An, tham khảo kết 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Công ty CP Đầu tư Thái Bình  28 

quả phân tích chất lượng nước thải sau xử từ giám sát định kỳ, kết quả như sau: 

Bảng 3. 4. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý  

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
08/03/2021 18/03/2022 

QCVN 

14:2008/ 

BTNMT 

(A) 

1 Dầu mỡ động, thực vật mg/L < 0,1 (**) < 0,3 (**) 10 

2 
Phosphat (PO4 3- tính 

theo P) 
mg/L 1,27 1,24 6 

3 
Amoni (NH4

+ tính theo 

N) 
mg/L 0,14 0,35 5 

4 
Nhu cầu oxy sinh hóa sau 

5 ngày (BOD5) 

mgO2/

L 
5 7 30 

5 Coliform 

MPN/ 

100 

mL 

750 230 3.000 

6 Xác định pH - 6,8 7,1 5-9 

7 
Tổng chất rắn lơ lửng 

_(TSS). 
mg/L 5 7 50 

8 Nitrat (NO3 - tính theo N) mg/L 1,4 2,1 30 

9 
Tổng chất rắn hòa tan 

(TDS) 
mg/L 272 187 500 

10 Sunfua (S2-) mg/L < 0,002 (**) 0,005 1 

11 
Chất hoạt động bề mặt 

(a) 
mg/L < 0,05 (**) 0,43   5 

Nhận xét: 

Từ kết quả trên có thể thấy hoạt động xử lý nước thải của HTXLNT hoạt động 

hiệu quả, tất cả các chỉ tiêu đo đạc và phân tích đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt QCVN 14: 2008/BTNMT, cột A (K=1) trước khi thải ra nguồn 

tiếp nhận là rạch Cái Cầu, sau đó chảy ra sông Đồng Nai. 
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Sơ đồ thu gom và thoát nước thải của dự án như sau: 

 

Hình 3. 3. Hệ thống thu gom và thoát nước thải tổng quát của dự án 

 

Mạng lưới 

thu gom 

nước thải  

của dự án 

Trạm bơm trung chuyển  Bơm về Nhà máy 

XLNT tập trung của thành phố Dĩ An để tiếp tục 

xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trước khi xả 

thải 

Nước thải từ         

nhà bếp 

Hệ thống bẫy rác 

gạn tách dầu mỡ 

Nước thải từ  

bệ xí, âu tiểu 

Hầm tự hoại 

3 ngăn 

Nước thải từ  

thương mại, chung cư 

Nước thải từ 

tắm giặt, 

lavabo,… 

Nước thải từ  

nhà ở liền kề 

Nước thải từ 

tắm giặt, nhà 

bếp, lavabo,… 

Nước thải từ       

bệ xí, âu tiểu 

Hầm tự hoại 3 

ngăn 
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Hình 3. 4. Trạm bơm trung chuyển nước thải P1-2 của khu vực 

(Bản vẽ hệ thống thu gom và thoát nước thải đính kèm tại phụ lục báo cáo) 

3.1.3. Xử lý nước thải: 

Hiện nay, nước thải phát sinh tại dự án từ nhà ở liền kề và khu TM8 hiện hữu với 

lưu lượng khoảng 786,6 m3/ngày.đêm, khi dự án lấp đầy tổng lượng nước thải phát sinh 

khoảng 3.643,7 m3/ngày.đêm. Toàn bộ nước thải phát sinh được xử lý sơ bộ và thu gom 

về trạm bơm P1-2 của khu vực thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Nước và Môi Trường 

Bình Dương để bơm toàn bộ nước thải về Nhà máy XLNT thành phố Dĩ An. (văn bản 

số số 61/BQLDA.NTDM ngày 11/06/2018 và biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn 

thành công trình thi công đấu nối nước thải sinh hoạt cho dự án Khu dân cư 

Greensquare – Đông Hòa ngày 09/03/2022 giữa công ty CP Đầu tư Thái Bình và Chi 

nhánh nước thải Dĩ An được đính kèm phụ lục).   

 Đối với nhà ở liên kế và khu TM8 (BigC) hiện hữu: 

 Khu nhà ở liền kề 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động dân cư của khu nhà liền kề bao gồm 

nước từ nhà vệ sinh sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại, nước thải tắm giặt, lavabo,… 

được thu gom bởi hệ thống thoát nước của Dự án và đấu nối vào hệ thống thoát nước 

của khu vực trên đường GS03 tại ba (03) điểm và dẫn về trạm bơm P 1-2. 

Bể tự hoại với 3 ngăn xử lý là ngăn chứa nước vào, ngăn lắng và ngăn lọc. Cặn 

được giữ lại trong ngăn chứa từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của hệ vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các 

chất vô cơ hoà tan. Quá trình lên men chủ yếu diễn ra trong giai đoạn đầu là lên men 

axit, các chất khí tạo ratrong quá trình phân giải CH4,CO2, H2S,... Bùn cặn đã phân 

hủy trong bể tự hoại được lấy ra định kỳ, mỗi lần lấy phải để lại khoảng 20% lượng 

cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình phân hủy cặn. Nước thải được lưu trong ngăn lắng một thời 

gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài 

ống dẫn, ra hố ga trước khi chảy vào hệ thống thoát nước thải của công ty. Bể tự hoại 

đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy kị khí. 
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Hình 3. 5. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 

1 - Ống dẫn nước thải vào bể; 2 - Ống thông hơi; 3 - Nắp thăm (để hút cặn); 

4 - Ngăn định lượng xả nước thải 

Tổng số lượng bể tự hoại của dự án hiện nay là 949 bể và khi lấp đầy dự án 

khoảng 1.356 bể, kích thước mỗi bể tự hoại 3 ngăn là D x L x H =1m x 1m x 1m/bể. 

 Khu thương mại TM8 

Khu thương mại TM8 đã đi vào hoạt động và hiện nay do đơn vị thứ cấp quản lý. 

Đơn vị thứ cấp sẽ thực hiện hồ sơ môi trường và trình bày cụ thể phương án xử lý nước 

thải của TM8. Nước thải từ TM8 được thu gom vào hệ thống thoát nước của khu quy 

hoạch trên đường GS05 và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của khu vực trên 

đường GS03. 

 Đối với chung cư và các khu thương mại chưa xây dựng 

 Khu chung cư  

Quy mô dân số 4.786 người, cấp nước 150l/người/ngày: Lượng nước vào hầm tự 

hoại chiếm khoảng 1/3 nước cấp. Như vậy, lưu lượng nước vào bể tự hoại khoảng 240 

m3/ngày. Chủ đầu tư dự kiến sẽ xây dựng 1 bể tự hoại có thể tích 900 m3 nhằm xử lý 

nước thải vệ sinh từ dân cư sinh sống tại khu dân cư. Nước thải từ dự án sẽ được thu 

gom vào bể tự hoại sau đó sẽ kết nối với hệ thống thoát nước của khu quy hoạch trên 

đường GS05 và đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của khu vực tại hố ga - giao điểm 

đường GS05 và GS03. 

 Khu thương mại TM1 

Lượng nước vào hầm tự hoại chiếm khoảng 1/3 nước cấp: Qth = Qc/3 = 1.033,53/3 = 

344,5 m3/ngày. Chủ đầu tư dự kiến sẽ xây dựng xây dựng 8 bể tự hoại, mỗi bể có thể 

tích 160 m3 nhằm xử lý nước thải vệ sinh từ khu thương mại TM1. 

 Khu thương mại TM2 

Lượng nước vào hầm tự hoại chiếm khoảng 1/3 nước cấp: Qth = Qc/3 = 467,19/3 = 

155,73 m3/ngày. Chủ đầu tư dự kiến sẽ xây dựng xây dựng 6 bể tự hoại, mỗi bể có thể 

tích 100 m3 nhằm xử lý nước thải vệ sinh từ khu thương mại TM2. 

 Khu thương mại TM9 

Lượng nước vào hầm tự hoại chiếm khoảng 1/3 nước cấp: Qth = Qc/3 = 16,33/3 = 

5,4 m3/ngày. Chủ đầu tư sẽ xây dựng xây dựng 01 bể tự hoại có thể tích 25 m3 nhằm xử 

lý nước thải vệ sinh từ khu thương mại TM9. 
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Nước thải phát sinh từ khu thương mại được thu gom bởi hệ thống thoát nước của 

khu quy hoạch và đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu vực trên đường GS03 tại ba 

(03) điểm và dẫn về trạm bơm P 1-2. 

Bảng 3. 5. Tổng hợp bể tự hoại tại Dự án khi lấp đầy 

Công trình Bể tự hoại 

Nhà liền kề   1.356 bể tự hoại, mỗi bể có thể tích 1m3 

Khu chung cư  1 bể tự hoại có thể tích 900 m3 

TM1 8 bể tự hoại, mỗi bể có thể tích 160 m3 

TM2 6 bể tự hoại, mỗi bể có thể tích 100 m3 

TM9 1 bể tự hoại có thể tích 25 m3 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

3.2.1. Giảm thiểu tác động môi trường không khí từ hoạt động nấu nướng 

- Nhiên liệu sử dụng cho hoạt động nấu nướng chủ yếu là gas và điện. Đây là 2 

loại nhiên liệu và nguồn năng lượng sạch, phát sinh ít các chất ô nhiễm không khí. 

- Đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh như quy hoạch được phê duyệt, cây xanh được 

trồng trong khu dự án sẽ hấp phụ và giảm thiểu một phần các chất ô nhiễm có thể phát 

sinh từ hoạt động này. Cây xanh sẽ điều hòa vi khí hậu, làm mát không khí trong khu 

vực. 

- Đối với khu nhà bếp của các căn hộ thuộc chung cư (dự kiến xây dựng): 

 Khói và mùi khu bếp của các căn hộ thuộc chung cư: sẽ được thông gió bằng 

quạt hút gắn âm trần đi ống gió cho từng phòng.. 

 Các quạt hút âm trần được nối với ống góp gió chung và thổi ra ban công của 

từng căn hộ. 

3.2.2. Giảm thiểu tác động môi trường không khí từ phương tiện giao thông 

Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của hoạt động giao thông trong khu vực 

dự án, một số biện pháp sau được áp dụng: 

- 100% đường giao thông của khu vực được trải nhựa đường và bê tông hoàn chỉnh. 

- Trồng bổ sung các loại cây xanh thích hợp dọc các tuyến đường nội bộ nhằm tạo 

cảnh quan khu vực đồng thời ngăn cản, hạn chế khí thải, bụi thải phát tán vào các nhà 

ven đường, cải thiện môi trường không khí xung quanh.  

- Tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng các loại phương tiện đời mới, có 

khả năng phát thải khí gây ô nhiễm môi trường thấp; 

- Hạn chế tốc độ của các phương tiện giao thông trong khu vực. 

3.2.3. Giảm thiểu bụi, khí thải từ máy phát điện dự phòng của khu chung cư (dự 

kiến xây dựng) 

Hơi nóng từ máy phát điện 

- Ống xả hơi nóng thường được làm bằng gang, sắt rèn, hoặc thép.  

- Ống xả hơi nóng thường gắn liền với động cơ bằng cách sử dụng kết nối linh 

hoạt, để giảm thiểu rung động và ngăn ngừa thiệt hại cho hệ thống ống xả của máy phát 

điện.  

- Phòng đặt máy phát điện phải có cửa thoát gió nóng. Cửa thoát gió nóng được 

đấu chung với hệ thống thông gió tầng hầm thoát ra cửa gió tại tầng trệt. 
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- Vị trí thoát, chiều cao của ống xả hơi nóng tại các máy phát điện: thoát ra tại cửa 

gió tại tầng trệt. Chiều cao cửa gió tính từ tầng trệt 0-0,5m. 

- Cửa hút khí mát và cửa thoát khí nóng phải bố trí cách xa nhau (tốt nhất là ở hai 

phía đối điện của phòng máy) bảo đảm khí nóng không bị hút trở lại phòng máy. 

- Nếu điều kiện lắp đặt không thỏa mãn điều kiện thông khí nói trên thì có thể cho 

phép lắp thêm quạt thông khí cưỡng bức, và hạ công suất cho phép của máy phát điện 

- Trên tường sát trần nhà phải có vài khe thông gió nhỏ để giải thoát khí nóng tích 

tụ trong phòng máy 

- Kích thước phòng máy phải đủ để mở các cửa và tạo không gian thông thoáng 

cho việc sửa chữa và bảo trì máy sau này. 

- Các ống xả thông ra ngoài trời, khu vực khuôn viên cây xanh, phải đảm bảo hệ 

thống ống xả của máy phát điện không kết nối với bất kỳ thiết bị khác và xả vào nhà dân 

3.2.4. Giảm thiểu bụi, khí thải từ hoạt động tầng hầm khu chung cư và khu thương 

mại dịch vụ (dự kiến xây dựng) 

Đối với tầng hầm của khu chung cư và khu thương mại dịch vụ, chủ đầu tư sẽ thiết 

kế để giảm thiểu nguồn ô nhiễm như sau: 

- Khu vực tầng hầm được thiết kế cửa sổ thông gió ra bên ngoài, lắp đặt các quạt 

cấp khí và quạt hút khí để có thể phát tán không khí tốt, tạo môi trường thông thoáng, 

tránh tình trạng tích tụ hơi xăng dầu trong tầng hầm.   

- Lối xe lên xuống tầng hầm được phân luồng quy định rộng nhằm tránh tình trạng 

ùn tắc xe ra vào tầng hầm và lưu thông trong khu vực. Bên cạnh đó, trong khu vực tầng 

hầm có bố trí các cửa sổ thông gió nhằm giảm thiểu khí thải phát sinh từ quá trình giao 

thông của xe ra, vào khu vực tầng hầm. 

3.2.5. Giảm thiểu khí thải từ hệ thống lạnh từ các khu thương mại (dự kiến xây 

dựng) 

- Hệ thống điều hòa không khí khu thương mại dịch vụ: Hệ thống lạnh sử dụng 

cho cả khu thương mại & dịch vụ là hệ thống VRV / VRF công suất lớn phục vụ cả việc 

làm mát quanh năm, có dàn nóng loại thổi đứng, có công suất lớn. 

- Tất cả các dàn lạnh sử dụng cho các khu thương mại sẽ được lựa chọn phù hợp 

với thiết kế kiến trúc, và sử dụng loại máy dàn lạnh âm trần nối ống gió (conceal ducted 

type). Tất cả các dàn lạnh được bố trí để làm lạnh trong không gian phòng, tạo cảm giác 

và điều kiện hoạt động trong lành. 

- Mỗi dàn lạnh VRV đều có cảm biến nhiệt độ theo máy hoặc treo trên tường ở vị 

trí do bên kiến trúc chấp nhận, để điều khiển nhiệt độ và tốc độ quạt. Việc điều khiển 

nhiệt độ của các phòng này sẽ thông qua sự thay đổi đa cấp lưu lượng gas (tác nhân 

lạnh) bằng bộ biến tần máy nén (VSD). 

- Hệ thống điều hòa không khí khu căn hộ: Hành lang căn hộ sẽ không trang bị hệ 

thống điều hòa. 

- Các căn hộ được thiết kế các máy điều hòa đơn cho phòng khách, phòng ngủ. 

Dàn lạnh là loại loại treo tường cho tất cả các phòng khách & phòng ngủ. Dàn nóng (dàn 

giải nhiệt) sẽ đặt tại ban công của chính căn hộ đó . 

- Khuyến khích người dân ưu tiên sử dụng các mẫu máy điều hòa tiêu thụ ít điện 

năng. Các mẫu máy điều hòa tiết kiệm năng lượng nhất trên thị trường hiện nay tiêu thụ 

chỉ bằng khoảng 1/3 lượng điện năng so với các máy điều hòa trung bình 

- Thiết kế các căn hộ chung cư, trung tâm thương mại thông thoáng khí nhằm hạn 

chế việc lắp đặt quá nhiều máy điều hòa. 

http://dichvumayphatdien.com/may-phat-dien-kipor.html
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- Xây dựng các tòa nhà có máy che nhô ra ngoài hoặc ban công tạo bóng mát hoặc 

trang bị hệ thống thông gió tự nhiên. Ưu tiên sử dụng sơn trắng cho các công trình nhằm 

giúp giữ nhiệt độ xuống thấp nhất. 

3.2.6. Giảm thiểu mùi hôi từ hệ thống mương thoát nước  

Để hạn chế ô nhiễm do khí thải từ hệ thống mương thoát nước một số biện pháp sau 

được công ty thực hiện: 

- Hệ thống mương thoát nước được xây dựng là hệ thống kín. 

- Tại các miệng cống thoát nước mưa có song chắn chất thải rắn, tránh tình trạng 

chất thải rắn làm bít miệng cống và làm tắc đường ống. 

- Có kế hoạch thường xuyên nạo vét các hố gas. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 

3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: Chất thải 

rắn sinh hoạt 

 Đối với nhà ở liên kế hiện hữu: 

Do việc bảo quản thùng chứa rác chung còn nhiều bất cập khi thực hiện bố trí 

thùng rác chung tại Dự án và chi phí quản lý chất thải rắn nên Ban quản lý dự án và cư 

dân thống nhất điều chỉnh phương án thu gom rác khu nhà ở liền kề. Hiện nay, rác thải 

phát sinh từ hoạt động của các hộ dân sinh sống hiện hữu trong dự án được thu gom tại 

các thùng rác do người dân bố trí trước công trình nhà ở dọc theo các tuyến đường nội 

bộ trong khu dân cư, sau đó sẽ được Đội thu gom rác công cộng địa phương theo địa 

bàn khu phố, phường đến thu gom và xử lý hàng ngày. Hầu hết, rác sinh hoạt đã được 

phân loại thành rác tái chế bàn giao cho người thu mua phế liệu và rác thải hữu cơ, còn 

lại.  

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt được phân 3 loại 

như sau: 

- Chất thải thực phẩm: rau quả, vỏ trái cây, thức ăn dư thừa, xác phân động vật,...; 

- Chất thải có khả năng tái chế và tái sử dụng: vỏ chai nhựa, lon nhôm, tạp chí, báo 

giấy, sách vở các loại,...; 

Chất thải còn lại: chủ yếu là CTNH (pin, ắc quy đã qua sử dụng, bóng đèn, vỏ chai 

đựng hóa chất độc hại, ...) và các loại chất thải khác. 

Tuy nhiên, phương tiện thu gom hiện nay chưa đảm bảo và việc quy định về quản 

lý các loại chất thải trên còn chưa quy định cụ thể về đơn giá và bao bì chứa các loại rác 

sau phân loại. 

 Do đó, chủ đầu tư sẽ tuyên truyền người dân phân loại tại nguồn rác sinh hoạt theo 

quy định hiện hành và yêu cầu người dân trang bị thùng chứa đảm bảo việc phân loại 

rác theo quy định pháp luật và tiến trình phân loại rác của địa phương.  
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Hình 3. 6. Thùng chứa rác tại khu vực nhà ở liền kề 

 Đối với TM8 hiện hữu: 

Đối với lượng rác thải phát sinh từ khu trung tâm thương mại Big C hiện hữu sẽ 

do đơn vị chủ quản tự phân loại và tự hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom 

và xử lý. Trong đó, yêu cầu đơn vị thứ cấp đảm bảo chất thải rắn thông thường phát sinh 

được quản lý theo quy định. 

 Đối với chung cư và các khu thương mại khác: 

Đối với khu chung cư và các khu thương mại dự kiến xây dựng, chủ đầu tư sẽ quản 

lý chất thải sinh hoạt như sau: 

- Thu gom rác thải tại khu chung cư: Người dân sinh sống tại các tầng chung cư sẽ 

tự trang bị các loại thùng rác nhỏ (>25 lít), chia làm 03 loại thùng rác (thực phẩm; tái sử 

dụng tái chế; khác), người dân tự mang rác đến phòng rác tại mỗi tầng trong khoảng thời 

gian quy định từ 6h sáng đến 14h chiều. Mỗi tầng chung cư đều có phòng chứa rác riêng 

có diện tích khoảng 3m2. Trong đó khu vực chứa rác sinh hoạt sẽ bao gồm 03 thùng rác 

240 lít có màu khác nhau để chứa rác sinh hoạt bao gồm thực phẩm; tái sử dụng tái chế; 

khác. Nhân viên vệ sinh của khu chung cư sẽ thu gom rác từ các tầng theo hệ thống 

thang máy riêng (thang máy sử dụng cho nhân viên thu gom vận chuyển rác) đảm bảo 

kín tránh tối đa việc mùi hôi ảnh hưởng đến người dân trong quá trình vận chuyển xuống 

phòng rác chung. Nhà chứa rác chung được bố trí tại tầng hầm có diện tích khoảng 20m2 

trang bị các thùng rác thể tích 660 lít có màu khác nhau để chứa rác sinh hoạt bao gồm 

thực phẩm; tái sử dụng tái chế; khác.  

- Thu gom rác thải tại khu thương mại dịch vụ: Rác thải phát sinh tại từng tầng sẽ 

được thu gom, phân loại tại nguồn và lưu trữ vào các thùng rác. Các nhân viên vệ sinh 

sẽ thu gom và vận chuyển rác thải vào phòng chứa rác với diện tích 6 m2/phòng của từng 

tầng. Tương tự như đối với khu chung cư, nhân viên vệ sinh của khu thương mại sẽ thu 

gom từ các tầng theo hệ thống thang máy riêng (thang máy sử dụng cho nhân viên thu 

gom vận chuyển rác) đảm bảo kín tránh tối đa việc mùi hôi ảnh hưởng đến khách vãng 

lai và nhân viên của khu thương mại trong quá trình vận chuyển xuống phòng rác chung 

có diện tích 20m2 đặt tại tầng hầm.  

- Tần suất thu gom rác với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển rác là 1 

ngày/lần, thời gian tập trung rác xuống phòng rác chung là trước 09h sáng. 

Nhà tập kết rác khu chung cư và thương mại 

Trong nhà tập kết rác, rác được chứa trong các thùng chứa kín để hạn chế nước rỉ, 
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làm mất vệ sinh, phát sinh ruồi nhặng. Phòng tập kết rác có mái bê tông, đảm bảo không 

bị thấm, có rãnh thu gom nước rỉ rác. Sau khi chuyển giao rác cho đơn vị thu gom, nhân 

viên vệ sinh sẽ tiến hành rửa vệ sinh các thùng rác, lau dọn nhà tập kết, phun xịt chế 

phẩm khử mùi để đảm bảo vệ sinh.  

- Đối với bùn thải từ các hố ga lắng cặn trên hệ thống thu gom và thoát nước mưa, 

nước thải, chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng đến nạo vét, thu gom và 

mang đi xử lý định kỳ theo quy định. 

3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

Chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án chủ yếu gồm: bình đựng thuốc diệt muỗi, thuốc 

xịt tóc, bình đựng chất tẩy rửa, sát trùng mạnh, đồ điện tử hư hỏng, bóng đèn huỳnh quang 

hỏng, pin tiểu, ắc quy hết hạn sử dụng, hộp sơn, keo, hộp mực in,… Hiện nay, khu nhà liền 

kề với 949 hộ sinh sống có lượng phát sinh chất thải nguy hại khoảng 284,7 kg/tháng và 

khi lấp đầy khu nhà liền kề khoảng 406,8 kg/tháng. Dự kiến khi Dự án lấp đầy lượng chất 

thải nguy hại phát sinh khoảng 723,3 kg/tháng (bao gồm khu nhà liền kề, chung cư và các 

khu thương mại) 

 

Hình 3. 7. Trang bị thùng chứa rác nguy hại tại Dự án 

Chủ đầu tư đã tiến hành bố trí một số thùng chứa rác nguy hại (thùng màu cam) nhằm 

thu gom rác nguy hại phát sinh tại khu nhà ở liền kề theo báo cáo đánh giá tác động môi 

trường được phê duyệt. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa phân loại rác thải nguy hại phát 

sinh, chất thải nguy hại bị lẫn vào chất thải hữu cơ, chất thải sinh hoạt có thể tái chế, tái sử 

dụng. Bảo quản thùng chứa rác chung gặp nhiều khó khăn, vấn đề trong chi phí quản lý 

chất thải rắn do đó khi Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, chủ đầu tư đã thống 

nhất với người dân khu liên kề về việc quản lý chất thải sinh hoạt (bao gồm chất thải nguy 

hại từ dân cư). 

Đối với công trình nhà ở dân sinh, theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chất thải 

nguy hại được phân loại là chất thải còn lại trong chất thải rắn sinh hoạt phát sinh. Chủ 

đầu tư sẽ yêu cầu người dân trước khi thu gom vào thùng rác chất thải còn lại thực hiện 

như sau: 
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 - Chất thải dạng lỏng: sử dụng chai nhựa, thủy tinh để lưu chứa. Đảm bảo kín 

không rò rỉ chất lỏng ra ngoài; 

 - Chất thải dạng rắn, dễ vỡ: sử dụng giấy, carton để đóng gói chất thải. 

Ban quản lý dự án yêu cầu người dân trang bị thùng chứa đảm bảo việc phân loại 

rác theo quy định pháp luật và tiến trình phân loại rác của địa phương.  

Việc thu gom loại chất thải này tại khu nhà ở liền kề do đội thu gom rác công cộng 

địa phương theo địa bàn khu phố, phường đến thu gom và xử lý hàng ngày theo quy 

định. 

Đối với khu chung cư cao tầng, người dân phân loại rác thải sinh hoạt theo quy 

định và chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý. 

Đối với khu TM8 đã đi vào hoạt động, đơn vị thứ cấp quản lý chất thải nguy hại theo 

quy định và trình bày cụ thể trong hồ sơ môi trường của công trình. 

Đối với khu thương mại dịch vụ, chất thải nguy hại được tách riêng với các loại chất 

thải thông thường theo quy định, sau đó mang đến tập trung vào các thùng chứa CTNH có 

dán nhãn và có nắp đậy được chủ đầu tư bố trí tại khu vực phòng đệm của từng tầng, có 

diện tích 1,5m2 (đặt tại khu vực phòng đệm của nhà chứa rác). Nhân viên sẽ vận chuyển 

chất thải này bằng thang máy vận chuyển chất thải riêng đến khu chứa chất thải nguy hại 

tập trung được bố trí tại tầng hầm của mỗi tòa nhà và phân loại CTNH. 

Sau khi lưu trữ tập trung, chủ dự án, đơn vị thứ cấp sẽ tiến hành ký kết hợp đồng thu 

gom định kỳ và xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn nguy hại theo đúng quy định. Chất thải 

nguy hại phát sinh được thu gom, xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Nhằm giảm thiểu độ ồn, độ rung phát sinh, chủ dự án tuyên truyền cư dân sống trong 

khu vực dự án thực hiện các biện pháp sau đây: 

- Xe gắn máy, xe ô tô không nổ máy trong suốt thời gian đậu tại khu vực giữ xe 

tập trung. 

- Hạn chế các hoạt động phát ra các âm thanh lớn không quá 22 giờ.  

Để hạn chế tiếng ồn, rung do hoạt động của máy phát điện dự phòng cần áp dụng 

các biện pháp sau: 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết định kỳ và thường kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những 

chi tiết hư hỏng hay thay thế kịp thời máy phát điện khi đã xuống cấp. 

- Đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh theo đúng quy hoạch phê duyệt để vừa tạo cảnh 

quan, vừa giảm tiếng ồn. 

Đối với tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của máy phát điện dự phòng của 

khu chung cư dự kiến xây dựng, Chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp sau: 
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 Giải pháp kỹ thuật: 

o Trang bị máy phát điện dự phòng loại mới, tiếng ồn phát sinh ít 

o Xây dựng phòng đặt máy hợp lý cho máy phát điện dự phòng và cách âm với 

môi trường xung quanh bằng cách trang bị các họng tiêu âm cho miếng cấp 

và hút gió, tiêu âm cho khu vực phòng máy 

o Nền móng đặt máy phải được xây dựng bằng bêtông có chất lượng cao. 

o Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su. 

o Lắp đặt bộ phận giảm thanh. 

 Biện pháp quản lý và bảo trì:  

o Các máy phát điện phải được kiểm tra sự cân bằng và hiệu chỉnh khi cần thiết. 

o Bảo trì định kỳ và tra dầu mỡ để hạn chế tiếng ồn. 

  Biện pháp khác sẽ áp dụng nhằm khống chế ồn và rung: 

o Lắp đặt máy móc thiết bị đúng quy cách. 

o Lắp đặt lò xo đàn hồi trên bệ máy kiên cố. 

Thiết kế phòng cách âm, vật liệu và chiều dày cách âm cho máy phát điện dự phòng 

được minh họa trong hình sau. 

 
Hình 3. 8. Cấu trúc phòng đặt máy phát điện dự phòng và biện pháp chống ồn, 

chống rung 

3.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

 Giải pháp phòng cháy chữa cháy, sự cố cháy nổ 

- Bố trí các trụ cứu hỏa tại ngã ba ngã tư hoặc tại những nơi tập trung đông dân với 

khoảng cách giữa 2 trụ là 120m. Tổng số trụ cứu hỏa của khu vực quy hoạch 13 trụ (với 

9 trụ cấp nước hiện hữu và 4 trụ xây mới), các trụ cứu hỏa hỏa có đường kính DN 

110mm, trụ cứu hỏa được bố trí trên vỉa hè, cách mép lòng đường 1,5m. Các trụ cứu 

hỏa này đảm bảo bán kính phục vụ cho cả khu quy hoạch, vị trí thuận tiện cho xe chữa 

cháy tiếp cận và lấy nước, không làm ảnh hưởng nhiều đến giao thông khu vực khi có 

sự cố cháy xảy ra, không ảnh hưởng đến việc thoát hiểm, thoát nạn và an toàn cho người 

dân. 

Tường bê tông cách âm

Tường bê tông cách âm

Vỏ cách âm bằng thép 

2 mm có vật liệu cách 

âm bằng bông thủy 

tinh, vải thủy tinh

Ống khói cao 7 m

Tường bê tông cách âm

Tường bê tông cách âm

Vỏ cách âm bằng thép 

2 mm có vật liệu cách 

âm bằng bông thủy 

tinh, vải thủy tinh

Ống khói cao 7 m

Tường bê tông cách âm

Tường bê tông cách âm

Vỏ cách âm bằng thép 

2 mm có vật liệu cách 

âm bằng bông thủy 

tinh, vải thủy tinh

Ống khói cao 7 m

Tường bê tông cách âm

Tường bê tông cách âm

Vỏ cách âm bằng thép 

2 mm có vật liệu cách 

âm bằng bông thủy 

tinh, vải thủy tinh

Ống khói cao 7 m
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- Tổ chức lực lượng phòng cháy chữa cháy và giáo dục ý thức của người dân sinh 

sống và làm việc trên địa bàn khu vực quy hoạch về phòng cháy chữa cháy. Đưa các 

quy định về PCCC vào quy định của Khu dân cư. 

- Dự án sẽ trang bị bình cứu hỏa, thùng cát và một số trang thiết bị PCCC tại các 

khu vực dễ xảy ra hỏa hoạn.  

- Phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định nhà ở về mặt 

PCCC. 

- Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng được thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công 

trình khác nhằm dễ dàng trong sữa chữa, chống chập mạch, cháy nổ. 

- Đường nội bộ được thiết kế rộng, đảm bảo cho xe chữa cháy ra vào dễ dàng. 

Dự án đã được Công an tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng 

cháy và chữa cháy số 273/TD-PCCC ngày 03/08/2009. 

 Biện pháp giảm thiểu, ứng phó sự cố khu vực chứa gas 

Hoạt động nấu nướng trong khu nhà ở và khu dịch vụ thường sử dụng nguyên liệu 

đốt là khí gas LPG. 

Đối với khu vực nhà ở và khu chung cư 

- Chủ đầu tư tuyên truyền ý thức cho cộng đồng trong việc phòng chống cháy nổ 

do khí gas. 

- Khuyến khích người ở trang bị đầu dò khí gas trong nhà ở. 

Đối với khu dịch vụ 

Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị phải đảm bảo khu vực chứa gas đạt yêu cầu về an toàn 

Phòng gas sẽ được cách ly bằng tường chống cháy và được lắp đặt hệ thống thông gió. 

Hệ thống đường ống phân phối khi gas cho bếp đun, lò nướng phải đạt tiêu chuẩn, có 

các phụ kiện van khóa, van an toàn, thiết bị đo kiểm và các phụ kiện khác. 

 Phòng ngừa sự cố vỡ đường ống cấp nước 

- Đường ống cấp nước được đặt ngầm và có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống được 

ống dẫn đảm bảo tất cả các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất. 

- Không xây dựng bất kỳ công trình nào trên đường ống dẫn nước. 

 Biện pháp giảm thiểu sự cố tiêu thoát nước kém của suối Nhum 

Để hạn chế sự cố suối Nhum không tiêu thoát kịp lượng nước mưa của khu vực, Chủ 

đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để có phương án giúp suối tiêu thoát 

nước tốt hơn, cụ thể như sau: 

- Định kỳ phối hợp với địa phương nạo vét suối Nhum, đặc biệt vào trước mùa 

mưa bão. 

- Vận động các doanh nghiệp, người dân không thải chất thải rắn vào suối làm cản 

trở dòng chảy. 

- Đóng góp kinh phí khi cần mở rộng, gia cố suối để tránh sạt lở theo kế hoạch của 

địa phương. 

 Phòng ngừa sự cố về môi trường 
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Đối với hệ thống đường ống thoát nước thải 

- Đường ống cấp, thoát nước phải có đường cách ly an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường 

ống dẫn. Tiến hành nạo vét hệ thống cống rảnh định kỳ. 

- Đảm bảo không có bất kỳ công trình xây dựng trên đường ống dẫn nước. 

Đối với bể tự hoại khu chung cư và trung tâm thương mại 

- Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, 

tránh các sự cố có thể xảy ra như: 

+ Tắc nghẽn bồn cầu hoặc tắc nghẽn đường ống dẫn đến phân, nước tiểu không 

tiêu thoát được. 

+ Tắc đường ống thoát khí bể tự hoại gây mùi hôi thối trong nhà vệ sinh hoặc 

có thể gây nổ hầm cầu. Trường hợp này phải thông ống dẫn khí để hạn chế 

mùi hôi cũng như đảm bảo an toàn cho nhà vệ sinh. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, hút hầm cầu định kỳ và 

mang đi xử lý đúng quy định. 

 An toàn thực phẩm 

Để giảm các sự cố ngộ độc thực phẩm tại dự án, chủ dự án cùng với ban quản lý khu 

nhà ở sẽ thực hiện các biện pháp như sau: 

- Tuyên truyền cho nhân dân sử dụng các loại thực phẩm an toàn, sử dụng thực 

phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đọc kỹ các thông tin trên nhãn, thông tin liên quan 

đến thực phẩm; vệ sinh thực phẩm kỹ trước khi chế biến, nấu chín, mở vung khi đun 

nấu… Việc tuyên truyền được thực hiện thông qua cuộc họp dân tại mỗi khối nhà, băng 

rôn, thông báo ở bảng thông tin của mỗi khối nhà, loa đài trong nội khu… 

- Không sử dụng các loại thực phẩm để lâu ngày, thực phẩm đã có dấu hiệu thay 

đổi về mùi, màu sắc, hình dáng (vỏ đồ hộp…)… so với ban đầu 

- Chọn và sử dụng thực phẩm tươi, sạch; thực hiện ăn chín, uống chín; không để 

thức ăn sống lẫn với thức ăn chín; thức ăn đã nấu chín nên ăn ngay (trong 2 giờ đầu), 

phải được bảo quản đúng cách, đun kỹ trước khi sử dụng lại; không sử dụng thức ăn quá 

hạn, bị ôi thiu; rửa sạch tay trước khi chế biến, giữ vệ sinh trong quá trình chế biến; 

khám sức khỏe định kỳ… 

- Thành lập ban kiểm tra, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ 

công tác thực hiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Thực hiện xử phạt hành chính nếu sử dụng thực phẩm hỏng, công tác chế biến, dụng cụ 

chế biến không đảm bảo vệ sinh. 

- Khi có sự cố ngộ độc thực phẩm, thực hiện các biện pháp sơ cứu để loại bỏ hết 

các chất độc ra khỏi cơ thể, cho uống nước, uống than hoạt tính để tránh chất độc ngấm 

vào máu. Nhanh chóng đưa người bị ngộ độc đến trung tâm y tế của khu hoặc cơ sở y 

tế gần nhất. 

3.6. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: 

Bảng 3. 6. Các công trình bảo vệ môi trường của dự án đã được điều chỉnh, thay đổi 

so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt 
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Stt 
Các hạng 

mục 

Phương án đề 

xuất trong báo 

cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Phương án điều 

chỉnh, thay đổi 

đã thực hiện 

Ghi chú 

1 Công trình 

chung cư 

(dự kiến 

xây dựng)  

Dự kiến xây dựng 8 

bể tự hoại kích 

thước 120 m3/bể 

Dự kiến xây dựng 1 bể 

tự hoại kích thước 900 

m3 

 

Theo tính toán từ báo cáo đánh giá 

tác động môi trường tổng thể tích 

bể tự hoại cần thiết nhằm xử lý 

nước thải sinh hoạt vệ sinh từ 

chung cư là 896 m3. Do đó, chủ 

đầu tư dự kiến điều chỉnh xây 

dựng 1 bể tự hoại kích thước 900 

m3 

2 Thu gom 

chất thải 

sinh hoạt 

khu nhà ở 

liền kề 

Chủ đầu tư bố trí 

thùng chứa chất thải 

sinh hoạt chung dọc 

theo các tuyến 

đường nội bộ. 

Người dân và chủ 

đầu tư thống nhất 

chi phí quản lý chất 

thải  

Người dân tự trang bị 

thùng chứa rác trước 

công trình nhà ở đảm 

bảo phân loại theo 

quy định.  

Do vấn đề chi phí và bảo quản 

thùng chứa. Đối với khu nhà ở liền 

kề: Ban quản lý Dự án và người 

dân thống nhất phương án người 

dân tự trang bị thùng chứa rác 

trước công trình nhà ở đảm bảo 

phân loại theo quy định.   
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: nước thải sinh hoạt 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 3.634,7 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: 01 dòng nước thải sinh hoạt đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

thải của Nhà máy xử lý nước thải tập trung Dĩ An tại 3 hố ga trên đường GS03. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:  

Nước thải sinh hoạt như nước thải tắm giặt, lavabo,… và nước thải vệ sinh sau bể 

tự hoại  

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả nước thải: cống đấu nối nước thải trên đường GS 03, tọa độ địa lý vị trí 

xả thải: 

Vị trí 1: X = 1204319.8; Y = 611785.9  

Vị trí 2: X = 1204333.2; Y = 611767.5 

Vị trí 3: X = 1204469.7; Y = 611632.2 

Vị trí 4: X = 1204725.5; Y = 611405.9 

+ Phương thức xả thải: Nước thải sinh hoạt theo hệ thống đường ống có đường 

kính D300-D400 mm, tự chảy về cống đấu nối nước thải trên đường GS03. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Nhà máy xử lý nước thải tập trung Dĩ An. Tại đây 

nước thải sẽ được xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT cột A (K=1) (trước khi 

thải vào rạch Cái Cầu, sau đó chảy ra sông Đồng Nai). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

Không 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

Không. 

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với quản lý chất thải 

4.4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh  

STT Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh 

hoạt tính thải  
1.946 16 01 06 
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STT Tên chất thải 
Khối lượng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

2 
Bao bì cứng thải bằng kim loại (bình xịt côn 

trùng, bình xịt phòng,… 
3.023 18 01 02 

3 Pin thải, ắc quy thải.  874 16 01 12 

4 
Thiết bị, linh kiện điện tử thải hoặc các thiết 

bị điện thải có linh kiện điện tử 
100 16 01 13 

5 Bao bì nhựa dính thành phần nguy hại thải 2.490 18 01 03 

6 
Giẻ lau dính dầu nhớt, dính thành phần 

nguy hại thải 
247 18 02 01 

 Tổng cộng 8.680  

 

4.4.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh 

 Nguồn phát sinh: sinh hoạt của người dân và nhân viên. Thành phần chủ yếu là 

chất thải thực phẩm: rau quả, vỏ trái cây, thức ăn dư thừa, xác phân động vật,...; chất 

thải có khả năng tái chế và tái sử dụng: vỏ chai nhựa, lon nhôm, tạp chí, báo giấy, sách 

vở các loại,...; và chất thải còn lại: chủ yếu là CTNH (pin, ắc quy đã qua sử dụng, bóng 

đèn, vỏ chai đựng hóa chất độc hại, ...) và các loại chất thải khác với khối lượng phát 

sinh khoảng 10.244 kg/ngày. 
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CHƯƠNG V: KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ 

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN 

5.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

Theo khoản 1, điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường các công trình xử lý chất thải 

của dự án không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm. 

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

- Quan trắc nước thải: dự án chỉ phát sinh nước thải sinh hoạt và đấu nối vào hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Nhà máy xử lý nước thải Dĩ An do đó không thực 

hiện quan trắc nước thải định kì theo điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 

tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Quan trắc bụi, khí thải công nghiệp: dự án không phát sinh bụi, khí thải công 

nghiệp do đó không thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kì theo điều 98, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

5.2.2. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác 

 Giám sát không khí xung quanh 

- Vị trí: tại tầng hầm của Chung cư; 

- Thông số: CO; 

- Tần suất giám sát: giám sát liên tục, tự động bằng thiết bị cảm biến khí CO; 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT về chất lượng không khí xung 

quanh. 

 Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Vị trí giám sát: các điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt, nhà chứa chất thải nguy 

hại. 

- Thông số giám sát: thành phần và khối lượng 

5.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 20.000.000 VNĐ/năm. 
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CHƯƠNG VI: CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty CP Đầu tư Thái Bình cam kết về tính trung thực, chính xác của số liệu; 

thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án được trình bày trong báo cáo đề 

xuất cấp Giấy phép môi trường. 

Công ty CP Đầu tư Thái Bình cam kết thực hiện nghiêm túc các phương án giảm 

thiểu tác động và các cam kết được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường được phê duyệt, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi 

trường. 

Công ty CP Đầu tư Thái Bình cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm 

thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động của dự án như đã nêu 

trong báo cáo này, cụ thể như sau:   

 Đối với môi trường không khí 

- Cam kết quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu ô nhiễm 

không khí. 

- Bảo đảm tiếng ồn trong khu dân cư đạt Quy chuẩn về độ ồn QCVN 

26:2010/BTNMT. 

 Đối với nước mưa và nước thải 

- Hệ thống cống thu gom nước mưa và nước thải sẽ được tách riêng. Nước mưa chảy 

tràn sẽ được thu gom về hệ thống thoát nước mưa của dự án. Sau đó, nước mưa được 

chảy ra suối Nhum tiếp giáp phía Tây Dự án. 

- Nước thải phát sinh từ dự án sẽ được dẫn về nhà máy XLNT đô thị Thành phố Dĩ 

An để xử lý đạt quy chuẩn theo quy định trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận cuối cùng 

là sông Đồng Nai.  

 Đối với chất thải rắn 

- Chất thải rắn: chủ dự án sẽ thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Quyết định số 23/QĐ-

UBND ngày 05/08/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về ban hành quy định về 

quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

- Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển chất 

thải rắn đến nơi xử lý đúng quy định. 

 Phòng chống sự cố môi trường 

Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố hỏa hoạn, sự cố cháy nổ, 

vệ sinh, an toàn lao động và các biện pháp phòng chống sự cố ô nhiễm. 

 Quản lý môi trường 

- Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế, thi công 

và vận hành các hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn 

môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra.  
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- Đảm bảo hoàn thành các công trình xử lý ô nhiễm đã đề xuất trước khi dự án đi 

vào hoạt động chính thức và đảm bảo vận hành thường xuyên, có hiệu quả các công trình 

xử lý chất thải đã lắp đặt. 

Chủ đầu tư sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự 

cố, rủi ro môi trường xảy ra do các hoạt động của dự án gây ra. 

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

nếu vi phạm các công ước quốc tế, các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra 

các sự cố môi trường. 

 



Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường  

Công ty CP Đầu tư Thái Bình  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC  
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